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TỔNG QUAN VỀ ĐỀ ÁN 06/CP;

VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN
TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06

Công an tỉnh Hà Tĩnh
I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ ÁN 06/CP
Thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc, việc thúc đẩy phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương theo phương châm tiết kiệm, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp (các dữ liệu khác liên quan tới người dân được coi như mở rộng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các bộ, cơ quan không được yêu cầu người dân khai báo lại những thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư).

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Bộ Công an đã đưa Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư vào vận hành, hoạt động ổn định bắt đầu từ ngày 01/7/2021. Có thể nói, việc Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư được Bộ Công an chính thức đưa vào hoạt động là điểm nhấn quan trọng, là một bước tiến trong tiến trình đổi mới quản trị Quốc gia theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và khu vực, là sự kiện quan trọng góp phần khẳng định những nỗ lực trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số Quốc gia, là tiền đề căn bản để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quốc gia được nêu trong Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

Để hiểu rõ tên gọi của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử”, chúng ta hãy làm rõ hơn các khái niệm liên quan như:“dữ liệu về dân cư”, “định danh điện tử”, “xác thực điện tử”…:
- Dữ liệu dân cư (chính là Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư) là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý Nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu dùng chung được chia sẻ, sử dụng cho nhiều bộ, ngành, địa phương; dữ liệu đảm bảo giá trị pháp lý tương đương các văn bản giấy chứa thông tin được cơ quan có thẩm quyền cung cấp; chứa dữ liệu chủ của Chính phủ làm cơ sở tham chiếu, đồng bộ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương.

- Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân là một cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Công an, tập hợp thông tin về căn cước công dân Việt Nam, được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin và là bộ phận của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Danh tính điện tử là tập hợp dữ liệu số trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh cho phép xác định duy nhất một cá nhân trên môi trường điện tử. Chủ thể danh tính điện tử là cá nhân được xác định gắn với danh tính điện tử.

- Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập (chính là mã số định danh cá nhân của công dân), mật khẩu (được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân) hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNEID), do Bộ Công an phát triển.

- Định danh điện tử là hoạt động thu thập, tạo lập, gắn danh tính điện tử cho cá nhân và hoạt động quản lý danh tính điện tử.

- Xác thực điện tử là hoạt động xác minh, xác nhận của cơ quan chức năng đối với người sử dụng danh tính điện tử đúng là chủ thể danh tính điện tử.

Việc khai thác, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử có ý nghĩa rất quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài với mục tiêu  xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2022-2030.

Như vậy, hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư + hệ thống Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân + hệ thống Định danh điện tử cùng với ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNEID) được ra đời là tiền đề để xây dựng Đề án 06. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký, ban hành Quyết định số 06 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án 06). Tại Hà Tĩnh, ngày 24/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 43 về triển khai thực hiện Đề án 06 giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. 
Đề án 06 đã xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể cùng với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình của từng nhiệm vụ trong năm 2022 và giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Kèm theo đó là danh mục 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên, tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và danh mục các nhiệm vụ cụ thể có sự phân công trách nhiệm và các mốc thời gian hoàn thành cụ thể để thực hiện Đề án. 
1. Về quan điểm chỉ đạo: 

Đề án xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn có tính chất xuyên suốt trong quá trình thực hiện là: (1) Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các sở, ngành, địa phương và sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp và người dân là yếu tố quyết định; sự hành động đồng bộ ở các sở, ngành, địa phương là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. (2) Dữ liệu dân cư là tài nguyên quan trọng, được quản lý tập trung, thống nhất và chia sẻ trong toàn bộ hệ thống chính trị, phục vụ người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử là cơ sở để chuyển đổi số trong cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. (3) Dữ liệu dân cư là dữ liệu gốc, các cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công dân đã, đang và sẽ xây dựng phải căn cứ vào dữ liệu gốc và có sự kết nối, chia sẻ bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, tạo ra các giá trị mới; khuyến khích mọi nguồn lực xã hội để xây dựng, phát triển, thúc đẩy ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. (4) Người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số; lấy phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinh làm mục đích; minh bạch hóa và tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động của cơ quan nhà nước. Người dân chỉ phải cung cấp thông tin, giấy tờ một lần cho các cơ quan nhà nước khi thực hiện các thủ tục hành chính. (5) Dữ liệu dân cư phải được khai thác, sử dụng hiệu quả nhằm thúc đẩy, phát huy trí tuệ, nguồn lực và sức mạnh quốc gia; phải gắn kết với năng lực quản trị nhà nước, mang lại tiềm năng bứt phá của nền kinh tế, phản ánh giá trị văn hóa, lịch sử và trí tuệ toàn dân trong đời sống xã hội. Việc triển khai phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư phải gắn với mục tiêu làm giàu dữ liệu, tạo nền tảng cho hoạt động thực hiện chuyển đổi số trong xã hội. (6) Việc kết nối, tích hợp, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải gắn liền bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi trường số. (7) Việc khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử có ý nghĩa rất quan trọng trong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2022 - 2030. 

2. Về mục tiêu, nhiệm và và giải pháp: 

Mục tiêu tổng thể của Đề án là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích gồm: (1) Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; (3) Phục vụ công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Mục tiêu cụ thể như sau: 

Thứ nhất, Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 
Hiện nay, đã có 23 bộ, cơ quan ngang bộ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia, trong đó có 3.639 dịch vụ công trực tuyến với 1.997 thủ tục hành chính liên quan đến công dân, 1.938 thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế. Để thúc đẩy dịch vụ công quốc gia trên cơ sở tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư, Đề án đã đề ra 13 mục tiêu cụ thể trong năm 2022; 11 mục tiêu cụ thể giai đoạn 2023-2025 và 11 mục tiêu giai đoạn 2025-2030. Trong đó, xác định điểm nhấn của năm 2022 là cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu để phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cơ sở sử dụng xác thực, chia sẻ bằng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Hoàn thành việc kết nối, tích hợp hệ thống xác thực định danh điện tử của Bộ Công an với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu thuế, giúp 100% người nộp thuế không phải khai báo lại các thông tin; bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân của công dân và thực hiện an sinh xã hội tại cấp xã trên cơ sở triển khai giải pháp dùng chung hạ tầng của ngành Công an; từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân để chỉ cần sử dụng thẻ Căn cước công dân, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNEID), trong đó, tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như: Bảo hiểm y tế, bằng lái xe, giấy phép lái xe, mã số chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề, tiêm chủng, y tế, giáo dục, thẻ cán bộ, công chức, viên chức… Bảo đảm các chỉ tiêu về kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để xác thực, định danh, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến được theo dõi, giám sát, đánh giá bằng dữ liệu, kịp thời phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp và sự tham gia của Nhân dân; Cung cấp dịch vụ xác thực thông tin đối với các đương sự, bị can, bị cáo, người tham gia tố tụng... trên Cổng dịch vụ của Tòa án nhân dân để phục vụ triển khai tố tụng điện tử và xét xử trực tuyến... 
Đề án đưa ra danh mục 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp Bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó phân cấp cụ thể như sau:

- Cấp Bộ có 12 dịch vụ gồm: (1)Xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD, (2)Cấp lại, đổi thẻ Căn cước công dân; (3)Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội); (4)Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân; (5)Đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng, (6)Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông; (7)Thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu, (8)Thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu; (9)Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe; (10)Cấp phiếu lý lịch tư pháp, (11)Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) (Thí điểm cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu trong dịch vụ cung cấp điện), (12)Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện (Thí điểm cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu trong dịch vụ cung cấp điện).
- Cấp tỉnh có 11 dịch vụ gồm: (1)Xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD, (2)Cấp lại, đổi thẻ Căn cước công dân; (3)Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội); (4)Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân; (5)Đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng, (6)Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông; (7)Thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu, (8)Thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu; (9)Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe; (10)Cấp phiếu lý lịch tư pháp, (11) Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ).

- Cấp huyện có 11 dịch vụ gồm: (1)Xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD, (2)Cấp lại, đổi thẻ Căn cước công dân; (3)Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội); (4)Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân; (5)Đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng, (6)Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ, (7)Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy; (8)Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; (9)Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, (10)Liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, (11)Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí.

- Cấp xã có 09 dịch vụ : (1)Đăng ký thường trú, (2)Đăng ký tạm trú, (3)Khai báo tạm vắng, (4)Thông báo lưu trú, (5)Đăng ký khai sinh, (6)Đăng ký khai tử, (7)Đăng ký kết hôn, (8)Liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, (9)Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí.

Theo tính toán, chỉ cần thực hiện thành công việc triển khai 11/25 thủ tục hành chính thiết yếu lên mức độ 3, mức độ 4 của lực lượng Công an nhân dân, thì đã tiết kiệm được gần 11 nghìn biên chế để sử dụng vào việc khác và tiết kiệm chi phí hàng nghìn tỷ đồng. Như vậy, nếu mở rộng ra thực hiện được ở các cấp, các ngành thì lợi ích mang lại cho xã hội sẽ rất lớn. 
Thứ hai, Nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Đề án 06 xác định mục tiêu chính của giai đoạn 2022-2023 là bảo đảm pháp lý để triển khai thực hiện ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Nghiên cứu, triển khai việc ứng dụng các tính năng của chip điện tử trên thẻ CCCD đối với các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và một số lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội khác; nghiên cứu mở rộng ứng dụng trong các giao dịch điện tử phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tích hợp, phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ thống định danh và xác thực điện tử với các ứng dụng cốt lõi như: Ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, chứng khoán, điện, nước… lên ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNEID), mã QR của thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử. Phát triển, hoàn thiện và triển khai hiệu quả ứng dụng di động công dân số từ VNEID trên cơ sở mở rộng tích hợp các thông tin, dịch vụ như y tế, bảo hiểm, giấy phép lái xe, ngân hàng, thanh toán điện tử, ứng cứu khẩn cấp, phản ánh hiện trường, tố giác tội phạm… 

Thứ ba, Nhóm tiện ích phục vụ công dân số. Hiện nay, công dân có rất nhiều loại giấy tờ khác nhau như Căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, các loại bằng cấp, chứng chỉ… Đề án đặt ra mục tiêu trong năm 2022: Bảo đảm cho hoạt động tạo lập định danh điện tử đối với công dân đã được thu thập dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; thực hiện giải quyết 100% yêu cầu tạo lập danh tính điện tử cho công dân. Tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu rõ và đăng ký, sử dụng định danh điện tử trong các giao dịch hành chính, chứng minh nhân thân, dịch vụ công. Bảo đảm xác thực 100% các thông tin thiết yếu, quan trọng trên ứng dụng VNEID hoặc qua thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử như: Thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, giấy phép lái xe, đăng ký xe… từng bước thay thế các giấy tờ của công dân trong một số các giao dịch theo quy định pháp luật. Cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ thương mại phục vụ tiện ích số của công dân trên ứng dụng VNEID như: Dịch vụ cư trú, căn cước công dân, thương mại điện tử, thanh toán điện tử và các dịch vụ khác. Giai đoạn 2023 - 2025: Phấn đấu đạt trên địa bàn tỉnh có 600.000 nghìn tài khoản người dùng trên ứng dụng VNEID và xây dựng hệ sinh thái cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thương mại điện tử, nền tảng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thay thế các loại giấy tờ của công dân trong các giao dịch điện tử. Đảm bảo 100% các giao dịch của Công dân số được định danh, ký số, xác thực, các hợp đồng điện tử được định danh, ký số. Giai đoạn 2025 - 2030: Phấn đấu đạt trên địa bàn toàn tỉnh có 01 triệu tài khoản người dùng trên ứng dụng VNEID và xây dựng hệ sinh thái cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thương mại điện tử, nền tảng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thay thế các loại giấy tờ của công dân trong các giao dịch điện tử. 

Thứ tư, Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư. Đề án đặt ra mục tiêu trong năm 2022, triển khai hiệu quả việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu Quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ góp phần làm giàu dữ liệu dân cư, trong đó: Tạo nền tảng để các lĩnh vực gần, sát với công dân sử dụng được nền tảng dữ liệu Quốc gia về dân cư để giải quyết các thủ tục trong khi chưa có hạ tầng như lĩnh vực tư pháp, lao động thương binh xã hội…; kết nối với các cơ sở dữ liệu Quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã có để “làm sạch” đảm bảo giải quyết các thủ tục phục vụ công dân chính xác và thuận lợi. Năm 2023 và các năm tiếp theo: Bảo đảm tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu của các sở, ngành, địa phương bảo đảm thông suốt, hoạt động hiệu quả. 

Tính đến thời điểm hiện tại, đã triển khai kết nối chính thức hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 8 bộ, ngành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Y tế (dữ liệu tiêm chủng), Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp.

Thứ năm, Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và các thông tin đã được tích hợp, ứng dụng những nền tảng công nghệ 4.0 để phân tích, đánh giá cung cấp thông tin đa dạng, hữu ích phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Đề án xác định mục tiêu trong năm 2022: Tổng hợp, phân tích, dự báo các thông tin để phục vụ việc điều hành Chính phủ, hoạch định chính sách kinh tế, xã hội; đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân và nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp. Tích hợp với hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ bảo đảm liên thông, nhanh chóng, hiệu quả theo yêu cầu của Chính phủ; đến năm 2023 và các năm tiếp theo: Tiếp tục hoàn thiện việc kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu khác để làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ các yêu cầu đa dạng về phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Tổ chức thực hiện Đề án 06 tại Hà Tĩnh
Để tổ chức thực hiện Đề án quan trọng này, UBND tỉnh đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, địa phương thực hiện, do đó các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cần nghiên cứu kỹ các nội dung trong Đề án để xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai phù hợp. Về cơ chế chỉ huy, chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, điều hành toàn diện hoạt động của Đề án. UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc triển khai Đề án 06 do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng; Giám đốc Công an tỉnh làm Tổ phó Thường trực, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ phó, thành viên là Giám đốc các sở, ngành cơ quan tham gia gồm: Văn phòng UBND tỉnh; Công an; Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương Binh và Xã hội; Tài chính; Tư pháp; Thông tin và Truyền thông; Tài Nguyên và Môi trường; Y tế; Bảo hiểm xã hội, hiện đang kiện toàn bổ sung thành viên Tổ công tác gồm lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, Điện lực và Cục Thuế tỉnh. Tổ công tác có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án. Chỉ đạo Thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện, cấp xã, cấp thôn hoạt động hiệu quả. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua, thực tế triển khai vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, nguy cơ đó là:

Thứ nhất, về nhận thức, hiện cơ bản các ngành, địa phương chưa có nhận thức tổng thể về việc xây dựng, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hầu hết đang nhận thức Bộ Công an sẽ chuyển giao dữ liệu về dân cư để chủ động khai thác theo chuyên ngành, lĩnh vực và địa bàn của mình, coi việc thực hiện Đề án 06 là của lực lượng Công an.

Nhận thức của cán bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua Dịch vụ công còn hạn chế. Nguy cơ, không hướng dẫn được người dân, dẫn tới nhiều thủ tục trên Dịch vụ công chưa được tiếp nhận.

Thứ hai, việc thành lập Tổ công tác tại một số đơn vị, địa phương mới chỉ mang tính hình thức, chưa xác định rõ nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, ví dụ như cơ quan Y tế làm gì, cơ quan Tư pháp làm gì, Đoàn thanh niên làm gì, Lao động, mặt trận làm gì… để triển khai Đề án.

Thứ ba, trình độ CNTT của cán bộ cấp xã còn hạn chế, kiêm nhiệm nhiều vị trí công tác, chưa thành thạo thao tác khi sử dụng phần mềm nghiệp vụ và kỹ năng về máy tính chưa tốt; nguồn nhân lực chưa bảo đảm, bố trí chưa đồng đều theo mật độ dân cư. Nguy cơ, lãng phí nguồn nhân lực, nơi thừa, nơi thiếu.

Thứ tư, về dịch vụ công trực tuyến: Tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mặc dù được nâng lên, nhưng chưa tương xứng với tình hình thực tế, một phần do công tác tuyên truyền nội dung này chưa mạnh mẽ nên nhiều người dân chưa nắm được những tiện ích, quyền được hưởng lợi; mặt khác, các hồ sơ giấy tờ cần có của dịch vụ công trực tuyến vẫn còn rất nhiều và gây khó khăn cho người dân khi người dân vừa phải kê khai điện tử, vừa phải viết bản giấy và đính kèm lên hồ sơ dịch vụ công trực tuyến; phần mềm chưa đồng bộ, người dân phải đăng nhập nhiều lần. Nguy cơ người dân không muốn tham gia DVC.

Thứ năm, Hạ tầng đường truyền nhiều điểm còn chậm, chưa đồng đều. Nguy cơ, việc xử lý hồ sơ sẽ chậm, muộn.

Thứ sáu, dữ liệu dân cư chưa bảo đảm hoàn toàn “đúng, đủ, sạch, sống”, còn tình trạng dữ liệu công dân chưa được cập nhật vào  hệ thống, thiếu, sai lệch trường thông tin cơ bản theo luật định, nguy cơ:

- Không tìm thấy công dân trong hệ thống dân cư; dữ liệu không được đồng nhất khi tiến hành đối sánh thông tin với các cơ sở dữ liệu của các bộ, ban, ngành khi kết nối với dân cư như dữ liệu thuế, thông tin tiêm chủng, bảo hiểm xã hội..., đặc biệt là không thực hiện được trên Dịch vụ công trực tuyến.

- Gây khó khăn cho người dân trong công tác giao dịch dân sự liên quan đến việc sai số định danh cá nhân/CCCD vì dữ liệu đã liên thông.

- Gây tổn thất tiền cho Nhà nước khi hủy trường hợp sai CCCD.

- Đối với các trường hợp sinh năm 2004 đến tuổi thi Đại học bị sai cấu trúc số, không làm được CCCD, khó khăn trong việc đăng ký thi.

- Không triển khai được các giải pháp thực hiện cấp định danh điện tử cùng với các tiện ích trong việc cấp CCCD và tài khoản ngân hàng và trợ cấp/cho vay tín chấp lãi suất thấp. 

- Khiếu nại, kiến nghị của công dân, nguy cơ dẫn tới sẽ cấp sai lý lịch cho cơ quan tư pháp; đền bù dân sự; truy cứu trách nhiệm hình sự.

Từ thực trạng trên, Tổ công tác Đề án 06 các cấp cần xác định rõ giải pháp triển khai Đề án 06 trong từng giai đoạn, trong đó cần nhận thức rõ:

- Về mục tiêu:
+ Người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến; sử dụng tài khoản Ngân hàng, mã số thuế, chữ ký số.

+ Người dân nhận thức và sử dụng định danh điện tử, căn cước công dân và ứng dụng VNEID, sử dụng thông tin giấy tờ tùy thân được tích hợp vào ứng dụng VNEID phục vụ giao dịch đảm bảo an ninh, an toàn, chính xác và bảo mật; tiếp cận với người dân và các dịch vụ tiện ích do Nhà nước và doanh nghiệp triển khai như: An sinh xã hội, vay vốn tín chấp…

+ Đưa nền tảng số, kỹ năng, công nghệ số đến người dân, doanh nghiệp thông qua Tổ công tác Đề án 06 nhằm thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ.

- Về yêu cầu:
+ Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, minh bạch hóa các thủ tục hành chính; khi thực hiện người dân chỉ phải cung cấp thông tin một lần; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

+ Thiết lập cơ chế phối hợp tại cấp huyện, cấp xã để rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ giữa dữ liệu hộ tịch đã được đăng ký và lưu giữ theo thẩm quyền với dữ liệu về dân cư; các dữ liệu tiêm chủng, an sinh xã hội, đoàn thể, mặt trận tổ quốc, người thuộc diện chính sách, người có công…

+ Huy động sự vào cuộc của toàn dân, tổ chức chính trị, đoàn, hội, mặt trận tổ quốc từ cấp huyện, cấp xã đến tổ dân phố, thôn xóm phù hợp, phát huy đặc điểm, tình hình của địa phương đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp huyện, cấp xã trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06.

- Giải pháp cụ thể

(1) Đối với công tác chỉ đạo, triển khai

+ Các thành viên Tổ công tác tại các địa phương cần “nêu gương” trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ. 

+ Cần làm tốt vai trò thường trực tham mưu triển khai các hoạt động của Tổ công tác các cấp; trong đó, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên đôn đốc chỉ đạo từng sở, ban ngành, địa phương, kịp thời tham mưu với Tổ công tác để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Duy trì chế độ giao ban định kỳ, đột xuất, chế độ báo cáo theo đúng quy định.

+  Tập trung, đẩy mạnh việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính.
+ Về làm sạch dữ liệu mũi tiêm là một trong những nội dung của Đề án 06. Thông tin tiêm chủng phòng chống Covid-19 của người dân được hiển thị trên ứng dụng VN-EID phục vụ cho việc di chuyển đi lại theo Nghị quyết 128 của Chính phủ; phục vụ cấp hộ chiếu vắc xin đi nước ngoài. Yêu cầu Tổ công tác các cấp triển khai thực hiện trong đó lực lượng y tế, Công an làm nòng cốt.

(2) Đối với nhóm tiện ích về dịch vụ công

+ Tổ công tác triển khai Đề án các cấp đẩy mạnh triển khai 25 Dịch vụ công thiết yếu; Tăng cường tuyên truyền dưới nhiều hình thức để người dân nắm được những tiện ích của dịch vụ công, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu.

+ Người đứng đầu các đơn vị nên đóng vai người dân, trực tiếp tham gia dịch vụ công, nhằm đánh giá toàn diện về quy trình, nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị trên địa bàn mình để có giải pháp thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả.  

+ Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, tổ chức trên địa bàn gương mẫu sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận phản ánh của công dân trong sử dụng dịch vụ công, từ đó tập hợp, đề xuất điều chỉnh về quy trình, thủ tục cần có.

+ Chỉ đạo thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cấp tỉnh từ ngày 01/6/2022, tại Bộ phận một cửa cấp huyện từ ngày 01/12/2022, Bộ phận một cửa cấp xã từ ngày 01/6/2023. Riêng đối với 25 dịch vụ công thiết yếu, phải thực hiện số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa từ ngày 01/7/2022 để người dân không phải khai báo, cung cấp lại.

+ Rà soát, đánh giá và đề xuất trang cấp bổ sung thiết bị (máy tính, máy trạm, thiết bị, hệ thống đường truyền, máy scan) phục vụ việc triển khai dịch vụ công trực tuyến. Trước mắt, đáp ứng được nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết 50 của Chính phủ về số hóa hồ sơ tại Bộ phận một cửa.

+ Thực hiện điều tra cơ bản trình độ công dân trên địa bàn về am hiểu công nghệ, nhu cầu sử dụng các loại dịch vụ công thiết yếu trên địa bàn để hướng trọng tâm vào loại hình DVC đó.

+ Chỉ đạo ngành giáo dục, các nhà trường phối hợp với lực lượng Công an triển khai cấp CCCD kèm định danh điện tử; ưu tiên đối với công dân sinh năm 2004, 2007 đến độ tuổi đăng ký thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia và thi tuyển sinh vào lớp 10.

(3) Đối với nhóm tiện ích phát triển kinh tế, xã hội

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay xây dựng phát triển kinh tế địa phương, phục vụ Đề án 06. Có giải pháp để thu hút doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức tham gia đồng hành dựa trên tình hình thực tiễn của doanh nghiệp tại địa phương.

+ Cần đánh giá các nhóm công dân trên địa bàn được hưởng an sinh xã hội trên nền tảng DVC (chết, thất nghiệp...) và đề xuất giải pháp liên thông dữ liệu, kết nối dữ liệu có liên quan.  

+ Điều tra cơ bản hộ nghèo, người cao tuổi, người có công với cách mạng, đối tượng chính sách vay vốn, vay vốn tín chấp, tích hợp giảm trừ bảo hiểm; 

+  Rà soát nhóm công dân cần thực hiện vay vốn, tiếp cận ngân hàng để giảm thiểu tín dụng đen. 

(4) Đối với nhóm tiện ích phát triển công dân số

+ Lực lượng Công an hướng dẫn triển khai hệ thống định danh và xác thực điện tử; thực hiện triển khai cấp CCCD gắn với cấp định danh điện tử cho công dân cùng với các tiện ích, cụ thể: cùng thẻ CCCD (2 trong 1); cùng thẻ CCCD và tài khoản ngân hàng (3 trong 1); cùng thẻ CCCD, tài khoản ngân hàng và trợ cấp/cho vay tín chấp lãi suất thấp (4 trong 1), đặc biệt tập trung thuộc diện chính sách được vay. Như vậy về an ninh trật tự từng bước loại bỏ tín dụng đen;

+ Cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn gương mẫu trong sử dụng tài khoản định danh điện tử, các tiện ích thông qua thẻ CCCD, ứng dụng VN-EID; kết hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội như: phối hợp với ngân hàng chi trả trợ cấp; hỗ trợ người cao tuổi, có công với cách mạng…;

 + Các cơ sở Y tế trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 931 ngày 28/2/2022 của Bộ Y tế, theo đó, công dân chỉ cần sử dụng thẻ CCCD, dần thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế để phục vụ khám chữa bệnh. 

(5) Đối với nhóm hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư: Tổ công tác cấp huyện, xã cần thu thập, cập nhật đầy đủ dữ liệu tiêm chủng, dữ liệu hộ tịch, dữ liệu bảo hiểm xã hội (công nhân viên đóng bảo hiểm xã hội tại các Công ty, Nhà máy, Xí nghiệp…), đối tượng được hưởng chính sách (hộ nghèo, người có công…)…lập danh sách cập nhật, bổ sung để chuyển lực lượng Công an cập nhật vào dữ liệu dân cư.

(6) Đối với nhóm tiện ích phục vụ chỉ đạo điều hành, UBND các địa phương cần chỉ đạo


+ Rà soát độ tuổi để phân luồng mũi tiêm;

+ Thực hiện phân tích các nhóm đối tượng và các cấp độ cấp định danh điện tử;

+ Số lượng người cao tuổi trên địa bàn hưởng chế độ về an sinh xã hội trên thực tế và thông qua DVC của địa phương;

+ Đánh giá lượng công dân đang trong độ tuổi lao động, đang làm việc tại các khu công nghiệp, xí nghiệp, nhà máy, tiềm năng mở rộng của các khu công nghiệp;

+ Số lượng người từ các địa bàn khác đến thực hiện thường trú, tạm trú.
II. NHIỆM VỤ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN HÀ TĨNH TRONG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06/CP TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Trong phạm vi trách nhiệm được giao, với vai trò là Cơ quan thường trực triển khai Đề án 06 các cấp, lực lượng Công an toàn tỉnh phải thống nhất nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án 06; xác định việc thực hiện Đề án là một trong những công tác trọng tâm của năm 2022 và những năm tiếp theo; thực hiện các mục tiêu của Đề án vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là danh dự của lực lượng CAND. Đồng thời phát huy vai trò Cơ quan thường trực, tham mưu Tổ công tác Đề án 06 các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án.
Trong thời gian tới cần thực hiện tốt những nội dung sau:
1. Đối với Công an tỉnh

- Cần tham mưu với UBND tỉnh:

+ Thành lập tổ công tác kiểm tra, khảo sát thực trạng cung cấp các Dịch vụ công thuộc Đề án đối với các cấp (tỉnh, huyện, xã), đánh giá toàn diện nguồn nhận lực, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị... để có giải pháp thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả.

+ Tham mưu với Tổ công tác triển khai Đề án cấp tỉnh đẩy mạnh triển khai 25 Dịch vụ công thiết yếu. 
+ Chỉ đạo Tổ công tác Đề án 06 cơ sở thực hiện “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 phục vụ ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”.

+ Chỉ đạo cơ quan Y tế, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đẩy mạnh sử dụng thẻ CCCD gắn chip thay thế cho thẻ BHYT trong khám chữa bệnh.

+ Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo rà soát và thực hiện các giải pháp cấp CCCD cho 100% công dân trên địa bàn đủ điều kiện được cấp theo quy định; đẩy mạnh thu nhận hồ sơ cấp CCCD kèm định danh điện tử cho các trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa được cấp CCCD.

+ Tiếp tục chỉ đạo duy trì công tác làm sạch dữ liệu thông tin dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; 100% công dân đều được thông báo đầy đủ mã số định danh và triển khai cấp tài khoản định danh điện tử mang lại các tiện ích cho người dân.

+ Rà soát, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực đối với từng cấp, từng địa bàn trong thực hiện cung cấp DVC trực tuyến, từ đó, có giải pháp bố trí nguồn nhân lực phù hợp theo vùng miền, cân đối giữa nơi có mật độ dân số đông và nơi có mật độ dân số ít.


+ Rà soát, đánh giá và đề xuất trang cấp bổ sung thiết bị (máy tính, máy trạm) phục vụ việc triển khai Đề án.


+ Bảo đảm tuyệt đối vấn đề về bảo mật, an ninh, an toàn cho hệ thống và dữ liệu.


+ Tham mưu, có giải pháp để thu hút doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức tham gia đồng hành dựa trên tình hình thực tiễn của doanh nghiệp tại địa phương.

Để đảm bảo thực hiện Đề án 06 trên địa bàn đề nghị các sở, ngành, UBND các địa phương cần chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án. Công an tỉnh sẽ triển khai thực hiện các giải pháp tổ chức thu nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho công dân tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội.

2. Đối với cấp huyện

- Tham mưu Tổ công tác Đề án 06 cấp huyện thường xuyên duy trì kiểm tra hoạt động của các Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 tại cấp xã, cấp thôn, xóm.

- Trưởng Công an cấp huyện với vai trò Cơ quan thường trực cần tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện:

+ Rà soát, làm sạch tàng thư hồ sơ hộ khẩu; thường xuyên kiểm tra, phúc tra dữ liệu, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”.

+ Phối hợp, làm việc với các cơ quan Thuế, phòng Giáo dục triển khai ngay các gói an sinh xã hội. Trước mắt, phối hợp với phòng Giáo dục triển khai cấp CCCD kèm định danh điện tử; ưu tiên các trường hợp công dân sinh năm 2004 đến độ tuổi đăng ký thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia và các trường hợp công dân sinh năm 2007 chuẩn bị tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

+ Triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo 100% công dân trong độ tuổi được cấp thẻ CCCD và cấp tài khoản định danh điện tử, cần tập trung hoàn thành cùng với các tiện ích: 2 tiện ích trong 1 (cấp thẻ CCCD và định danh điện tử); 3 tiện ích trong 1 (cấp định danh điện tử cùng thẻ CCCD và tài khoản ngân hàng); 4 tiện ích trong 1 (cấp định danh điện tử cùng thẻ CCCD, tài khoản ngân hàng và trợ cấp/cho vay tín chấp lãi suất thấp), tập trung vào những người thuộc diện chính sách được vay, từng bước loại bỏ tín dụng đen.
Tổ chức triển khai cấp CCCD cho người lang thang, cơ nhỡ để phục vụ công tác cư trú, thông qua đó phát hiện đối tượng truy nã, truy tìm đang lẩn trốn; giúp người lang thang vào các khu bảo trợ xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội được thuận lợi…

+ Tham mưu với Tổ công tác triển khai Đề án cấp huyện đẩy mạnh triển khai 25 Dịch vụ công thiết yếu, trong đó cấp huyện có 11 dịch vụ.

- Tiếp nhận, phản ánh thông tin sai của công dân thông qua quá trình xác thực thông tin, giao dịch.

- Tập huấn đào tạo hướng dẫn triển khai hệ thống định danh và xác thực điện tử; Trực tiếp thực hiện triển khai cấp CCCD gắn với cấp định danh điện tử cho công dân.

- Kịp thời chuyển dữ liệu về các diện đối tượng về Công an cấp xã để cập nhật vào hệ thống.

- Kiểm tra, đôn đốc Công an cấp xã trong việc thông báo số định danh cá nhân cho công dân.

3. Đối với Công an cấp xã

(1) Trưởng Công an cấp xã với vai trò Cơ quan thường trực cần tham mưu UBND cấp xã duy trì và hoạt động có hiệu quả các Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 tại cấp xã, cấp thôn, xóm.

(2) Tổ chức Điều tra cơ bản công dân theo vùng, miền, địa bàn qua đó xác định tỉ lệ người dân am hiểu công nghệ và trang bị, sử dụng công nghệ thành thạo, trên cở sở đó tham mưu Tổ công tác Đề án 06 cấp xã xây dựng kế hoạch có lộ trình, giải pháp triển khai phù hợp để triển khai thực hiện Đề án 06, đặc biệt trước mắt là triển khai 25 nhóm dịch vụ Công thiết yếu.

(3) Thực hiện duy trì công tác làm sạch dữ liệu, bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống". Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, tiên quyết quyết định sự thành công phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Trước mắt là điều kiện thực hiện tốt Dịch vụ công trực tuyến, người dân chỉ phải kê khai 1 lần; phục vụ việc kết nối chia sẻ. Để đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” phải thực hiện các nội dung sau:

3.1 Đối với dữ liệu “Đúng”

Thực hiện việc rà soát và đối sánh dữ liệu thông tin dân cư với các nguồn thông tin bảo đảm chỉ thu thập thông tin đối với công dân Viêt Nam. Tuyệt đối không thu thập, phê duyệt, đồng bộ thông tin dân cư và cấp số Định danh cá nhân đối với người chưa xác định được quốc tịch Việt Nam, người không quốc tịch, người nước ngoài. Trong đó lưu ý đối với các trường hợp đặc biệt cần thực hiện như sau:

- Đối với trường hợp thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam
Căn cứ danh sách các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Công an các địa phương tiếp tục phân loại, rà soát và thực hiện như sau:

+ Trường hợp đã xóa đăng ký thường trú nhưng vẫn sinh sống tại địa bàn thì phối hợp quản lý theo diện người nước ngoài. 

+ Trường hợp chưa xóa đăng ký thường trú đã có dữ liệu thông tin dân cư nhưng chưa phê duyệt, đồng bộ lên hệ thống thì thực hiện xóa bản ghi trên hệ thống phần mềm.

+ Trường hợp chưa xóa đăng ký thường trú đã có dữ liệu thông tin dân cư và đã phê duyệt, đồng bộ lên hệ thống thì Công an địa phương tiến hành xóa đăng ký thường đối với trường hợp công dân thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam .

- Đối với các trường hợp nhân khẩu đặc biệt gồm: (1)Người không có quốc tịch Việt Nam nhưng đã được giải quyết đăng ký thường trú, cấp CMND, (2)Con lai của công dân Việt Nam với người nước ngoài đã được cơ quan thẩm quyền của Việt Nam giải quyết đăng ký khai sinh nhưng trong giấy khai sinh có mục quốc tịch “để trống”, đã được giải quyết đăng ký thường trú, cấp các loại giấy tờ tùy thân; (3)Trường hợp công dân không có giấy tờ tùy thân, không chứng minh được bản thân (không có nơi thường trú do công dân mất hết giấy tờ tùy thân, do công tác quản lý tài liệu của cơ quan quản lý không có thông tin công dân); (4)Các trường hợp chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề nhằm xác định quốc tịch Việt Nam, chưa được đăng ký thường trú, cấp giấy tờ tùy thân... (bao gồm cả trường hợp di dân tự do từ Campuchia về nước); (5)Trường hợp đã thôi quốc tịch Việt Nam, bị tước quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam:

Tiếp tục tăng cường rà soát, thống kê, lập danh sách tất cả các trường hợp nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn và thực hiện theo các bước:

Bước 1: Công an các đơn vị, địa phương phải thu thập giấy tờ, tài liệu là căn cứ chứng minh công dân thuộc diện nhân khẩu đặc biệt; tiến hành xác minh, trao đổi thông tin với cơ quan, tổ chức, cá nhân để xác định tính chính xác các thông tin (nếu có căn cứ gửi xác minh) và lập hồ sơ để quản lý. 

Bước 2: Phối hợp với cơ quan tư pháp, ban, ngành địa phương báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết việc xác định quốc tịch Việt Nam đối với từng trường hợp cụ thể theo chức năng (Chỉ tiến hành thu thập thông tin dân cư đối với các trường hợp đã được cơ quan tư pháp cấp giấy tờ về quốc tịch, hộ tịch). 

Bước 3: Tổng hợp, lập danh sách, phân loại cụ thể các trường hợp nhân khẩu đặc biệt chưa được xác định quốc tịch, chưa thu thập thông tin dân cư gửi về Công an tỉnh để tổng hợp chung.
Bước 4: Công an tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra về việc rà soát, thống kê các loại nhân khẩu đặc biệt của Công an các đơn vị, địa phương (kết hợp với công tác kiểm tra, phúc tra làm sạch dữ liệu); Tập hợp danh sách, hồ sơ nhân khẩu đặc biệt báo cáo Giám đốc Công an cấp tỉnh để phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ. Đồng thời, gửi danh sách về C06 để đối chiếu, sàng lọc thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Thường xuyên phối hợp, trao đổi với cơ quan tư pháp, chính quyền địa phương để thu thập thông tin, lập danh sách các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam và các trường hợp nhân khẩu đặc biệt để thực hiện phân loại, rà soát và thực hiện theo hướng dẫn trên.

3.2. Bảo đảm dữ liệu dân cư “đủ, sạch”
Dữ liệu “đủ” đảm bảo nguyên tắc thu thập đầy đủ thông tin trên Phiếu thu thập thông tin dân cư và đủ nhân khẩu thường trú (03 dạng nhân khẩu thường trú gồm: Hiện đang cư trú tại nơi ĐKTT; không cư trú tại nơi ĐKTT xác định được nơi ở hiện tại; không cư trú tại nơi ĐKTT không xác định được nơi ở hiện tại).
Dữ liệu “sạch”: Đối chiếu dữ liệu thông tin dân cư với thông tin công dân trong sổ sách quản lý về cư trú, tàng thư hồ sơ hộ khẩu, tàng thư căn cước công dân hoặc giấy tờ, tài liệu pháp lý thể hiện thông tin công dân trước khi cập nhật, phê duyệt và đồng bộ lên hệ thống và thực hiện cụ thể như sau:

- Trường hợp dữ liệu thông tin dân cư trùng khớp với thông tin trong sổ sách quản lý về cư trú, tàng thư hồ sơ hộ khẩu, tàng thư căn cước công dân thì thực hiện phê duyệt, đồng bộ thông tin công dân vào hệ thống.

- Trường hợp phát hiện một số thông tin công dân không trùng khớp với thông tin trong sổ sách quản lý về cư trú, tàng thư hồ sơ hộ khẩu, tàng thư căn cước công dân thì thực hiện theo các bước:

Bước 1: Công an cấp xã phối hợp với Công an cấp huyện thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác minh thông tin công dân;

Bước 2: Đề nghị công dân cung cấp giấy tờ, tài liệu liên quan để cập nhật, điều chỉnh cho thống nhất thông tin công dân trong DC01 với sổ sách quản lý về cư trú, tàng thư hồ sơ hộ khẩu, tàng thư căn cước công dân;

Bước 3: Thực hiện cập nhật, phê duyệt thông tin công dân.

(Trường hợp không thu thập được tài liệu để thống nhất thông tin công dân thì yêu cầu công dân cam kết, chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã kê khai và thực hiện điều chỉnh trong sổ sách quản lý về cư trú, tàng thư hồ sơ hộ khẩu, tàng thư CCCD sau đó mới thực hiện phê duyệt, đồng bộ vào hệ thống).

* Trường hợp đã hoàn thành việc đối chiếu dữ liệu mà tổng số dữ liệu dân cư thấp hơn so với số nhân khẩu hiện đang quản lý trong tàng thư hồ sơ hộ khẩu thì thực hiện theo các bước:

Bước 1: Công an cấp xã rà soát, lập danh sách số nhân khẩu đã đăng ký thường trú nhưng chưa được thu thập thông tin dân cư để phân loại theo các dạng: “Nhân khẩu hiện cư trú tại nơi đăng ký thường trú; Nhân khẩu vắng mặt tại nơi đăng ký thường trú biết đi đâu làm gì; Nhân khẩu vắng mặt tại nơi đăng ký thường trú không biết đi đâu làm gì”.

Bước 2: Sau khi đã phân loại thì thực hiện như sau:

- Đối với số nhân khẩu hiện đang cư trú tại nơi đăng ký thường trú, Công an cấp xã thực hiện ngay việc thu thập thông tin dân cư vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Đối với số nhân khẩu vắng mặt tại nơi đăng ký thường trú xác định được nơi ở hiện tại, thực hiện ngay việc gửi xác minh trên hệ thống phần mềm (gửi Công an nơi công dân hiện đang sinh sống) để xác minh, thu thập thông tin công dân bảo đảm dữ liệu “đủ, sạch” trước khi cập nhật vào hệ thống. 

Trường hợp nhận được kết quả trả lời xác minh thể hiện công dân đã đăng ký thường trú tại nơi ở hiện tại (công dân có 02 hộ khẩu) và đã được thu thập, phê duyệt, đồng bộ thông tin dân cư tại nơi ở hiện tại thì phải thực hiện xóa đăng ký thường trú hoặc hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái quy định (nếu phát hiện có sai phạm) theo quy định.

- Đối với số nhân khẩu vắng mặt tại nơi đăng ký thường trú không xác định được nơi ở hiện tại:

+ Tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định thông tin nơi ở hiện tại của công dân phục vụ việc xác minh, trao đổi thông tin bảo đảm căn cứ để thu thập, cập nhật thông tin dân cư đối với số nhân khẩu trên.

+ Tài liệu chứng minh nhân khẩu vắng mặt không xác định được nơi ở hiện tại là các văn bản, biên bản thể hiện các nội dung sau: kết quả rà soát tại tàng thư hồ sơ hộ khẩu xác định nhân khẩu chưa xóa đăng ký thường trú; kết quả rà soát qua cơ quan tư pháp, truy nã, thi hành án, xuất nhập cảnh; biên bản làm việc với đại diện hộ gia đình (nếu hộ hiện vẫn còn nhân khẩu đang cư trú trên địa bàn), đại diện tổ dân phố, trưởng thôn, trưởng bản, chủ nhà hiện tại (ngoài ra có thể làm việc với chức sắc tôn giáo, trưởng họ...)

+ Rà soát, lập danh sách đối với tất cả nhân khẩu vắng mặt không xác định được nơi ở hiện tại và gửi về Công an tỉnh, C06 để tập hợp, đối chiếu với dữ liệu dân cư toàn quốc  để xác định thông tin công dân.  

* Trường hợp đã hoàn thành việc đối chiếu mà số dữ liệu dân cư đã thu cao hơn so với số nhân khẩu hiện đang quản lý thì thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Rà soát và phân loại số dữ liệu dân cư đã thu thập dôi dư thành các trường hợp: Số dữ liệu dân cư bị thu trùng (01 người có nhiều dữ liệu); dữ liệu của nhân khẩu đã chuyển nơi đăng ký thường trú; dữ liệu dân cư đã thu nhưng hiện nhân khẩu đã xác định là chết hoặc mất tích; dữ liệu dân cư thu đối với công dân tạm trú.

Bước 2: Sau khi đã phân loại thì thực hiện như sau:

- Trường hợp dữ liệu bị thu trùng, lựa chọn 01 phiếu hoặc bản ghi có thông tin đủ, chính xác nhất để thực hiện làm sạch và cập nhật vào hệ thống, đồng thời tiến hành hủy và xóa thông tin trên phần mềm đối với các phiếu trùng còn lại.

- Đối với số dữ liệu của nhân khẩu đã chuyển nơi đăng ký thường trú, thực hiện phối hợp với Công an nơi công dân chuyển đến để làm sạch dữ liệu dân cư.

- Trường hợp dữ liệu dân cư đã thu nhưng hiện nhân khẩu đã xác định là chết hoặc mất tích thì thực hiện rà soát, cập nhật trạng thái của từng công dân là đã chết mất tích.
- Trường hợp dữ liệu đã thu đối với công dân tạm trú, Công an cơ sở thực hiện trao đổi thông tin với Công an xã nơi công dân đăng ký để chuyển dữ liệu dân cư theo quy định.

3.3. Giải pháp nuôi “sống” dữ liệu
Thực hiện việc cập nhật thông tin dân cư thường xuyên, liên tục, kịp thời thông qua các mặt công tác:

- Thông qua công tác đăng ký, quản lý cư trú, công tác quản lý địa bàn, công tác cấp CCCD nếu phát hiện thông tin công dân có sự thay đổi thì Cảnh sát khu vực, Công an xã tiến hành thu thập phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân và thu thập, cập nhật vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Khi công dân có yêu cầu cập nhật, chỉnh sửa thông tin, lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xã thực hiện việc xác minh, thu thập cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư vào hệ thống.
- Công tác phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị liên quan (xuất nhập cảnh, cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan thi hành án…)

- Phối hợp với cơ quan tư pháp thực hiện việc thu thập, cập nhật thông tin khi công dân có thông tin thay đổi qua công tác đăng ký, quản lý hộ tịch (Công dân có thay đổi thông tin về khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, cải chính thông tin hộ tịch…) để kịp thời cập nhật vào hệ thống Cơ ở dữ liệu quốc gia về dân. 

- Thông qua công tác kiểm tra, phúc tra kết quả thu thập thông tin dân cư, nếu phát hiện Phiếu thiếu thông tin, thông tin không chính xác thì tiến hành thu thập cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân.

(4) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong công tác làm sạch dữ liệu chủ động trong việc làm sạch dữ liệu; tiếp nhận, cập nhật thông tin liên quan đến tiêm chủng, an sinh xã hội, đoàn, hội… cập nhật, số hóa dữ liệu vào hệ thống. Hiện trong hệ thống đã có dữ liệu của Nghị quyết 68 hỗ trợ người dân diện chính sách Covid-19; làm sạch dữ liệu thônsg tin tiêm chủng của Bộ Y tế. Trước mắt, phối hợp, rà soát để tổ chức tiêm chủng cho các cháu có độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi, “làm sạch” dữ liệu thông tin tiêm chủng đối với các trường hợp sai lệch với dữ liệu thông tin trong Cở sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ ký xác nhận hộ chiếu vắc xin.
(5) Tuyên truyền triển khai cấp định danh điện tử; Tổ chức thông báo 100% số định danh cho công dân trên địa bàn; Tiếp nhận phản ánh thông tin sai của công dân thông qua quá trình xác thực thông tin, giao dịch; Rà soát, đánh giá và đề xuất trang cấp bổ sung thiết bị (máy tính, máy trạm) phục vụ việc triển khai Đề án; Bảo đảm tuyệt đối vấn đề về bảo mật, an ninh, an toàn cho hệ thống và dữ liệu; Đánh giá chất lượng quy trình nghiệp vụ Dịch vụ công thông qua phản ánh của người dân trên Dịch vụ công; đánh giá chất lượng cán bộ hành chính công; chất lượng Cảnh sát khu vực, Công an xã, cán bộ tiếp dân để tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã có báo cáo, tham mưu đề xuất cấp trên. Tăng cường tuyên truyền để người dân nắm được những tiện ích của dịch vụ công, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu, trong đó, cấp xã trực tiếp giải quyết 09 dịch vụ.
Đến thời điểm hiện tại, Bộ Công an đã hoàn thành 08/11 dịch vụ công mức độ 4, 3/11 dịch vụ công còn lại phấn đấu hoàn thành sớm. Đối với việc triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực cư trú, tính từ ngày 24/02/2022 (thời điểm UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh) đến nay (24/5/2022), tổng số yêu cầu của công dân trên Cổng dịch vụ công là 15.259 hồ sơ, trong đó đã được tiếp nhận 13.780 hồ sơ (đạt 90,3/%), trả kết quả 13.669 hồ sơ, yêu cầu bổ sung giấy tờ và không được tiếp nhận 1.277 hồ sơ. Đây là kết quả đáng mừng trong bước đầu triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mà Công an xã, phường, thị trấn là lực lượng trực tiếp thực hiện. Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các đồng chí và tin tưởng rằng trong thời gian tới các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra, góp phần thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh./.
